
Nguyễn Thị Lan Phương, Phó trưởng phòng WTO và Đàm phán thương mại,
Vụ CSTM Đa biên, Bộ Công Thương



CÁC BƯỚC LÀM BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Bước 1: Xác định các FTAs có liên quan giữa Việt Nam và quốc 

gia nơi nhà đầu tư nước ngoài đang xin cấp phép        Lựa chọn 

FTA áp dụng 

Bước 2: Xác định tên dịch vụ và phương thức cung cấp dịch vụ
trong tình huống liên quan

Bước 3: Xác định nội dung cam kết có liên quan của Việt Nam đối 

với dịch vụ và phương thức cung cấp dịch vụ đó trong Danh mục 

NCM thông qua tra cứu từ khóa về tên dịch vụ đã được xác định



CẦN LƯU Ý GÌ KHI TRA CỨU PHỤ LỤC I VÀ 

II DANH MỤC NCM VỀ DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ

PHƯƠNG 
PHÁP CHỌN 

– BỎ

PHƯƠNG 
THỨC 1, 2, 3

CƠ CHẾ
RATCHET



TRA CỨU THÔNG TIN CPTPP VỀ DỊCH VỤ VÀ 

ĐẦU TƯ

 Website: http://cptpp.moit.gov.vn/

http://cptpp.moit.gov.vn/


TRA CỨU THÔNG TIN CPTPP VỀ 

DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ

 Website: http://cptpp.moit.gov.vn/

http://cptpp.moit.gov.vn/


CẤU TRÚC CỦA DANH MỤC NCM DỊCH VỤ 

VÀ ĐẦU TƯ



CẤU TRÚC CỦA DANH MỤC NCM DỊCH VỤ 

VÀ ĐẦU TƯ



TRA CỨU THÔNG TIN CPTPP LIÊN 

QUAN TỚI PHƯƠNG THỨC 4

 Website: http://cptpp.moit.gov.vn/

http://cptpp.moit.gov.vn/


CẤU TRÚC CỦA BIỂU CAM KẾT CỦA CHƯƠNG 12 

LIÊN QUAN TỚI PHƯƠNG THỨC 4 



1 TÌNH HUỐNG SỐ 1

Năm 2022, Công ty Viễn Đông muốn thành lập liên doanh với công ty vận tải biển của Ốt-

xtrây-lia để cung cấp dịch vụ vận tải biển và các dịch vụ có liên quan tại Việt Nam. Vốn góp

của bên nước ngoài trong liên doanh là 51%. Phạm vi các dịch vụ xin phép được cung cấp

bao gồm:

- Cung cấp dịch vụ vận tải biển, trừ dịch vụ vận tải biển nội địa, bằng tàu mang cờ quốc tịch

Việt Nam để cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức;

- Thay mặt công ty vận tải biển nước ngoài tổ chức cho tàu vào cảng hoặc tiếp nhận hàng

khi có yêu cầu;

- Đàm phán và ký kết hợp đồng vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa liên quan

đến hàng hóa do công ty vận tải biển nước ngoài này vận chuyển.

- Trong thời gian hoạt động ban đầu, công ty dự định thuê thuyền trưởng người Việt

Nam và một đội ngũ thuyền viên Việt Nam chiếm 2/3 định biên của tàu.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép của tỉnh A quyết định cấp phép cho việc thành lập

Công ty liên doanh giữa Viễn Đông và Công ty vận tải biển của Ốt-xtrây-lia. Vậy quyết

định này là đúng hay sai?



WTO, AANZFTA, CPTPP

- Dịch vụ vận tải biển và dịch vụ đại lý tàu biển thuộc dịch 

vụ vận tải biển; - Phương thức cung cấp dịch vụ là phương 
thức 3.

- Đối với CPTPP: Chương 9-Đầu tư, Chương 10- Thương mại dịch vụ xuyên biên 
giới, Danh mục NCM- Phụ lục I và II (Tìm biểu cam kết của Việt Nam);

Các từ khóa tra cứu là gì? – “Tất cả các ngành”, “Dịch vụ vận tải biển” và “Dịch vụ
đại lý tàu biển” thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển; 
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2 TÌNH HUỐNG SỐ 2

Một công ty trong nước đang cung cấp các dịch vụ sau:

- Lập tờ khai và hoàn thành thủ tục khai báo hải quan.

- Hoàn thành các thủ tục tại cảng và giao hàng/nhận hàng.

- Đóng hàng/rút hàng tại cảng.

Nhà đầu tư nước ngoài đến từ Ca-na-đa dự kiến đầu tư và

mua lại doanh nghiệp trên và thành lập doanh nghiệp 100% vốn

nước ngoài. Nhà đầu tư này cũng dự kiến sẽ mang lao động nước

ngoài vào Việt Nam, bao gồm toàn bộ Ban giám đốc và khoảng

50% lao động của doanh nghiệp.

Vậy Cơ quan có thẩm quyền cấp phép từ chối cấp phép

thành lập doanh nghiệp này là đúng hay sai?



2 HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SỐ 2

WTO, CPTPP

- Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan thuộc dịch vụ đại lý 

vận tải hàng hóa;

- Phương thức cung cấp dịch vụ là phương thức 3 và 4.

- Đối với CPTPP: Chương 9-Đầu tư, Chương 10- Thương mại dịch vụ xuyên 
biên giới, Danh mục NCM- Phụ lục I và II (Tìm biểu cam kết của Việt Nam), 

Chương 12- Nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh (TE) và Biểu cam kết cụ
thể của Việt Nam đối với Chương TE.

- Các từ khóa tra cứu là gì? – “Tất cả các ngành”, “Dịch vụ đại lý vận tải hàng 

hóa” tại Danh mục NCM – Phụ lục I và II; “Nhà quản lý; “Giám đốc điều hành” 
tại Biểu cam kết về TE.
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TÌNH HUỐNG SỐ 33

Công ty SANKEO là siêu thị bán lẻ thực phẩm có 51% vốn của Nhật

Bản tại Hải Phòng. Trong thời gian tới công ty này muốn bán thêm

Gạo, Đường nhập khẩu từ Nhật Bản cho người tiêu dùng Việt Nam.

Đồng thời, theo kế hoạch mở rộng chiến lược kinh doanh, Công ty

chúng tối định mở thêm cơ sở bán lẻ thứ 2, 3, 4 và 5 vào các năm

2020, 2022, 2024 và 2026 tại Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải

Dương.

Vậy công ty này có thể xin đăng ký phân phối thêm 2 sản phẩm

này tại Cơ quan có thẩm quyền cấp phép của Hải Phòng hay

không?

Đồng thời, công ty này có thể đăng ký mở thêm các cơ sở bán lẻ

ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất tại Cơ quan có thẩm quyền cấp phép

của 4 tỉnh nêu trên hay không?



HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SỐ 33

- WTO, AJFTA, VJEPA, CPTPP

- Dịch vụ phân phối;

- Phương thức cung cấp dịch vụ là phương thức 3 

- Đối với CPTPP: Chương 9-Đầu tư, Chương 10- Thương mại dịch vụ
xuyên biên giới, Danh mục NCM- Phụ lục I và II (Tìm biểu cam kết của 

Việt Nam).

- Các từ khóa tra cứu là gì? – “Tất cả các ngành”, “Dịch vụ phân phối” 

tại Danh mục NCM – Phụ lục I và II;
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Email: phuongntla@moit.gov.vn

BỘ CÔNG THƯƠNG

VỤ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI ĐA BIÊN
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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
ÁP DỤNG QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CPTPP

Hải Phòng - Tháng 5/2019



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP

WO/PE

RVC CTC Khác

Không có xuất xứ Có xuất xứ

Không WO

PSR

Hàng hóa

2



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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Cây giống nhập

khẩu của Thái Lan

Trồng và thu hoạch tại

Việt Nam

Xác định HS, xuất xứ của Sầu riêng?

0810.60



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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Ấu trùng

nhập khẩu của

Ấn Độ

Nuôi ở Việt Nam

Tôm, xác định:

- Mã HS?

- Thuế nhập khẩu vào Canada?

- Xuất xứ?

0306.17



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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Cá thu (HS: 0303.42)

nhập khẩu của Đài Loan Phi lê

Thức ăn nuôi cá

Xác định HS, xuất xứ của - Phi lê cá?

- Thức ăn nuôi cá?

HS: 0304

HS: 2301.20



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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Xác định HS, xuất xứ của Hạt điều rang muối?

Điều thô (HS: 0801.31)
nhập khẩu của Bangladesh

(HS: 2008.19)

Australia



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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Tôm sú

(HS: 0306.17)

nhập khẩu Ấn Độ

Bột chiên

(HS: 2103.90)

SX trong nước

Xác định HS, xuất xứ của Tôm bao bột (HS 1605.29)

(HS 1605.29)



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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Made in Vietnam

Xác định HS, xuất xứ của Túi xách?

Nguyên liệu Mã HS Xuất xứ

Da thuộc 41.07 Nhật Bản

Móc kim loại 83.08 Thái Lan

Khóa kéo 96.07 Trung Quốc

(HS 4202.11)



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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Cắt, may tại

Việt Nam

Xác định HS, xuất xứ của Áo vét nam?

Nguyên liệu Mã HS Ghi chú

Sợi dệt vải 5405.00 Xe tại Trung Quốc

Vải chính 5408.22 dệt tại Nhật Bản

Chỉ may 5401.10 Trung Quốc

Nhãn mác 5807.90 Thái Lan

Cúc áo 9606.21 Trung Quốc

(HS 6203.12)



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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May tại

Việt Nam

Xác định xuất xứ của Áo vét nam?

Nguyên liệu Mã HS Ghi chú

Sợi dệt vải 5405.00 xe tại Nhật Bản

Vải chính 5408.22 dệt tại Nhật Bản

Cắt thành mảnh tại Nhật Bản

Chỉ may 5401.10 Trung Quốc

Nhãn mác 5807.90 Thái Lan

Cúc áo 9606.21 Trung Quốc

(HS 6203.12)



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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Cắt, may tại

Việt Nam

Xác định HS, xuất xứ của Áo vét nam?

Nguyên liệu Mã HS Xuất xứ

Vải chính 5407.10 Trung Quốc

Chỉ may 5401.10 Nhật Bản

Nhãn mác 5807.90 Thái Lan

Cúc áo 9606.21 Trung Quốc

(HS 6203.12)

Vải chính: Vải dệt thoi chéo 100% ni

lông, chi số sợi 70 x 160 denier, 155 x 

90 sợi/inch vuông, trọng lượng 115 g/m2



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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Sản xuất tại

Việt Nam

Xác định HS, xuất xứ của Giày thể thao?

(HS 6404.11)Giá bán của Giày thể thao: 75$

Nguyên

liệu
Mã HS Xuất xứ Trị giá

Vải giả da 5903.90 Trung Quốc $30

Chỉ may 5408.10 Trung Quốc $2

Nhãn mác 5807.90 Thái Lan $1

Cao su 4002.31 Trung Quốc $10

Mũi giày

bằng da

6406.90 Bangladesh
$2.5



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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Sản xuất tại

Việt Nam

Xác định HS, xuất xứ của Hộp số?

Nguyên

liệu
Mã HS Xuất xứ Trị giá

Linh kiện 8708.99 Đài Loan $300

Bu-lông và

các chi tiết

bằng thép

73.18 Trung Quốc $200

Cụm dây

điện
85.44 Trong nước $100

Bản quyền

thiết kế
Nhật Bản $150

Lương + Chi phí SX $150

Giá bán $1150

(HS 8708.40)

RVC 21.7% BU

RVC 56.5% BD

RVC 33.3% NC

CTSH



Áp dụng Quy tắc xuất xứ trong CPTPP
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Cobalt monoxide được sản xuất tại Nhật Bản
qua một phản ứng hóa học từ cobalt hydroxide 
(HS 2822.00) nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

Xác định HS, xuất xứ của Cobalt monoxide?

Trị giá CIF nhập khẩu Cobalt hydroxide từ Hoa Kỳ
vào Nhật Bản: $2,100.-/100 kg

Giá xuất khẩu Cobalt monoxide từ Nhật Bản sang 
Việt Nam: $2,500.-/100 kg (HS 2822.00)



BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
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Hỏi vs Đáp

Phòng Xuất xứ hàng hóa

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU – BỘ CÔNG THƯƠNG

54 Hai Bà Trưng, Hà Nội /  Tel.: 024.2220 2468 hoặc 2220 5444
E-mail: co@moit.gov.vn


